
 Mã lớp học 

phần 
Học phần TC Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết Giảng đường Nhóm 

Lớp học phần dành cho CTĐT chuẩn 

PES1015 1 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 2 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 2 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 2 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 5 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 4 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 6 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 4 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 7 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 5 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 8 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 5 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 11 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 6 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 12 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 6 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 3 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 3 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 4 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 3 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 7 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 5 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 8 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 5 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 9 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 5 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 10 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 5 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1025 3 Bóng đá 1 Trung tâm GDTC 4 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1025 4 Bóng đá 1 Trung tâm GDTC 4 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1025 7 Bóng đá 1 Trung tâm GDTC 6 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1025 8 Bóng đá 1 Trung tâm GDTC 6 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1030 1 Bóng bàn 1 Trung tâm GDTC 2 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1030 2 Bóng bàn 1 Trung tâm GDTC 2 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1030 6 Bóng bàn 1 Trung tâm GDTC 5 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1035 1 Cầu lông 1 Trung tâm GDTC 2 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1035 2 Cầu lông 1 Trung tâm GDTC 2 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1075 3 Bóng chuyền hơi 1 Trung tâm GDTC 3 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1075 4 Bóng chuyền hơi 1 Trung tâm GDTC 3 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1075 5 Bóng chuyền hơi 1 Trung tâm GDTC 4 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1075 6 Bóng chuyền hơi 1 Trung tâm GDTC 4 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1090 1 Golf 1 Trung tâm GDTC 5 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 1 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 2 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 2 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 2 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 3 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 3 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 4 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 3 9-10 SVĐ ĐHNN CL 



 Mã lớp học 

phần 
Học phần TC Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết Giảng đường Nhóm 

PES1003 7 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 6 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 8 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 6 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

Lớp học phần dành cho CTĐT Chất lượng cao (trừ CTĐT CNTT Chất lượng cao) 

PES1015 3 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 3 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 4 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 3 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 9 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 5 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1015 10 Bóng chuyền 1 Trung tâm GDTC 5 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 1 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 3 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 2 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 3 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 5 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 4 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1020 6 Bóng rổ 1 Trung tâm GDTC 4 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1025 1 Bóng đá 1 Trung tâm GDTC 2 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1025 2 Bóng đá 1 Trung tâm GDTC 2 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1025 5 Bóng đá 1 Trung tâm GDTC 5 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1025 6 Bóng đá 1 Trung tâm GDTC 5 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1030 3 Bóng bàn 1 Trung tâm GDTC 4 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1030 4 Bóng bàn 1 Trung tâm GDTC 4 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1030 5 Bóng bàn 1 Trung tâm GDTC 5 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1035 3 Cầu lông 1 Trung tâm GDTC 3 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1035 4 Cầu lông 1 Trung tâm GDTC 3 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1075 1 Bóng chuyền hơi 1 Trung tâm GDTC 2 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1075 2 Bóng chuyền hơi 1 Trung tâm GDTC 2 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1075 7 Bóng chuyền hơi 1 Trung tâm GDTC 6 1-2 SVĐ ĐHNN CL 

PES1075 8 Bóng chuyền hơi 1 Trung tâm GDTC 6 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1090 2 Golf 1 Trung tâm GDTC 5 3-4 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 5 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 4 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 6 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 4 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 9 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 6 7-8 SVĐ ĐHNN CL 

PES1003 10 Giáo dục thể chất cơ bản 1 Trung tâm GDTC 6 9-10 SVĐ ĐHNN CL 

  


